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Bản án số: 39/2026/DS-ST 

Ngày: 02-02-2026 

V/v tr n     p   p   n  v   t   sản  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

                                                                                                  

    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1-VĨNH LONG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  Đo n T ị K m Yến 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ôn  P ạm Văn Tư 

 2. B     T ị T   n   

- Thư ký phiên tòa: B  B   T ị B  D  m - T ư    T   án n  n   n   u 

vự  1-Vĩn   on . 

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n khu v c     nh  ong tham gia phiên 

tòa: B  P ạm T ủ  T  n - K ểm sát v  n. 

     02 t án  02 năm 2026  tạ  tr  s  T   án n  n   n   u vự  1-Vĩn  

 on  x t xử sơ t ẩm  ôn       v  án t   l  số: 87/2025/T ST-DS ngày 13 

t án  10 năm 2025 về “Tranh  h p h p   n  va  t i s n  t  o  u ết  ịn   ư  

v  án r  x t xử số: 321/2025/ Đ  ST-DS n    11 t án  12 năm 2025 v  

 u ết  ịn   o n p   n t   số 18/2026/ ĐST-DS n    09 t án  01 năm 2026  

  ữ   á   ươn  sự: 

*. N u ên  ơn: Bà Phạm Ngọc Thùy T  s n  năm 1977; nơ   ư tr : Số B  

 p    x     tỉn  Vĩn   on  ( ó  ơn x n x t xử vắn  mặt). 

*. Bị  ơn: Bà Trần Thị Mỹ H  s n  năm 1983; nơ   ư tr : Số    Tổ     p 

   x     tỉn  Vĩn   on  (vắn  mặt). 

NỘI DUNG V  ÁN  

* T i  ơn  h i  i n n               ủa    Ph m N ọ  Thù  T và quá trình 

 i i qu ết vụ án    T trình bày:  

 Do  ó mố  qu n  ệ bạn bè qu n b ết  v o n    28/8/2020    ữ  b  T và bà 

H  ó     ết H p   n  v   t ền số  ôn    ứn  3902; qu ển số: 01/TP/CC-

SCC/HĐGD n    28/8/2020 tạ  Văn phòng C  nộ   un    p   n  t ỏ  t uận    

t ể n ư s u: B  T cho bà H v   số t ền 168.000.000  n  (một trăm sáu mươ  

tám tr ệu   n ); t ờ   ạn v   l  02 năm tín  từ n    28/8/2020;   ôn  l   su t. 

Tu  n   n    ữ  b  T và bà H  ó    t oả t uận bằn  m ện  l   su t: 3%/t án ; 

m    í   v  :   m ăn mu  bán. 
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Trong quá trìn  t ự    ện   p   n   b  H   ôn  trả   o b  T t ền  ố  v  

t ền l   n ư t ỏ  t uận mặ     b  T n  ều lần   ện t oạ  b  H n ưn    ôn  n    

v   ến n   b  H n ưn    ôn   ặp vì b  H  ố tìn  n  trán    ôn  trả t ền  ố  v  

t ền l     o b  b  T.  

Bà P ạm   ọ  Thùy T   u  ầu        ện: Buộ  b  Trần T ị Mỹ H trả   o 

bà T số t ền 336.917.616   n  (tron   ó  t ền n   ố  168.000.000  n   t ền n  

l   tín  từ n    28/8/2020  ến n    24/11/2025 vớ  mứ  l   su t 1 66%/t án  l  

168.917.616   n ). B  T   u  ầu bà Trần T ị Mỹ H t ếp t   trả l   từ n    

25/11/2025  ến n    x t xử sơ t ẩm vớ  mứ  l   su t 1,66%/tháng. 

T i  ơn  in r t nội dun   êu   u  h i  i n v  vi    h n   êu   u  ị  ơn tr  

lãi    n    1  1      ,    T tr nh    : Bà T x n r t lạ    u  ầu trả l  . B  T   ỉ 

  u  ầu b  Trần T ị Mỹ H trả t ền n   ố  168.000.000  n .   o   r    ôn   ó 

  u  ầu  ì   á . 

Để   ứn  m n    o   u  ầu        ện n u  n  ơn    nộp  á  t   l ệu  

  ứn   ứ  èm t  o  ơn        ện   m: H p   n  v   t ền số  ôn    ứn  3902; 

qu ển số: 01/TP/CC-SCC/HĐGD n    28/8/2020    tạ  Văn p  n  C.   o   r   

  n  ó  á  t   l ệu    ứn   ứ  ần t  ết   á   ảm bảo t ủ t   tố t n  t  o qu  

 ịn  p áp luật  ể   ả  qu ết v  án. 

* Đối với  ị  ơn bà Tr n Thị Mỹ H: Tron  quá trìn    ả  qu ết v  án T   

án    t ến   n  tốn   ạt t ôn  báo về v ệ  t   l  v  án; t ôn  báo về p   n  ọp 

  ểm tr  v ệ     o nộp  t ếp  ận   ôn         ứn   ứ v        ả ; t ôn  báo  o n 

p   n  ọp   ểm tr  v ệ     o nộp  t ếp  ận   ôn         ứn   ứ v        ả  

n ưn  vắn  mặt   ôn   ó l   o;   ôn   ó văn bản trìn  b       ến  ố  vớ    u 

 ầu  ủ  b  T. 

T i phiên tòa sơ thẩm, 

- Bà P ạm   ọ  T    T  ó  ơn x n x t xử vắn  mặt v    ữ   u  ầu b  

Trần T ị Mỹ H trả t ền n   ố  168.000.000  n ; b  Trần T ị Mỹ H vắn  mặt 

tạ  p   n t  .  

* Quan  iểm Kiểm sát viên:  

Về t ủ t   tố t n : T   án n  n   n   u vự  1-Vĩn   on    ả  qu ết v  án 

  n  trìn  tự t ủ t      n  t ẩm qu ền t  o qu   ịn   ủ  p áp luật từ     t   l  

 ơn   ện   o  ến      ư  v  án r  x t xử  ôn      . Tạ  p   n t    Hộ    n  xét 

xử  T ư       p   n   ầ   ủ v    n  qu   ịn   ủ  p áp luật tố t n    n sự   á  

 ươn  sự  ư   t ự    ện  ầ   ủ  á  qu ền v  n  ĩ  v   ủ  mìn . 

Về nộ   un    ả  qu ết v  án: Đề n  ị Hộ    n  x t xử áp   n   á  Đ ều 

26  35  39  147  227  228  244  ủ  Bộ luật Tố t n    n sự;  á  Đ ều 463  466  

468  470  ủ  Bộ luật D n sự;   oản 3 Đ ều 26    ị qu ết 

326/2016/UBTV H14  n    30/12/2016  ủ  Ủ  b n T ườn  v   uố   ộ  về 

qu   ịn  về mứ  t u  m  n    ảm t u  nộp  quản l  v  sử   n  án p í v  lệ p í 

T   án. Do  ó   ề n  ị Hộ    n  x t xử    p n ận buộ  b  H p ả  trả   o b  T 

số t ền  168.000.000  n ;  ình chỉ một phần yêu cầu kh i kiện về việc buộc bà 
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H trả n  lãi; buộ  b  Trần T ị Mỹ H p ả    ịu án p í   n sự sơ t ẩm t  o qu  

 ịn  p áp luật  

Cá   ươn  sự   ôn  xu t trìn    ứn   ứ  ì mớ  tạ  p   n t  . 

NH N   NH CỦA TÒA ÁN  

S u     n    n  ứu  á  t   l ệu    ứn   ứ  ó tron     sơ v  án v   ư   

t ẩm tr  tạ  p   n t    Hộ    n  x t xử n ận  ịnh:
 

[1] Về tố t n : B  T   u  ầu b  H trả n   ố  l  168.000.000  n   x t 

  ứn   ứ  ó tron     sơ v  án v  lờ  trìn  b    ủ   ươn  sự  Hộ    n  x t xử 

xá   ịn      l  v  án tr n     p “H p   n  va  t i s n  qu   ịn  tạ  Đ ều 463 

Bộ luật D n sự năm 2015; bị  ơn  ó nơ   ư tr  tạ  x     tỉn  Vĩn   on . Căn  ứ 

  oản 3 Đ ều 26  Đ ều 35    oản 1 Đ ều 39  ủ  Bộ luật Tố t n    n sự năm 

2015  sử   ổ  bổ sun  năm 2025 v  án t uộ  t ẩm qu ền   ả  qu ết  ủ  T   án 

n  n   n   u vự  1-Vĩn   on ; 

Bà Trần T ị Mỹ H vắn  mặt tạ  p   n t    b  T  ó  ơn x n x t xử vắn  mặt 

t  o qu   ịn  tạ    ểm b   oản 2 Đ ều 227  Đ ều 228  ủ  Bộ luật Tố t n    n 

sự;   ểm     oản 2 Đ ều 6  ủ     ị qu ết số: 04/2017/  -HĐTP n    

05/5/2017  ủ  Hộ    n  T ẩm p án T   án n  n   n tố    o  t ến   n  x t xử 

v  án vắn  mặt  ươn  sự. 

[2]   t   u  ầu        ện  ủ  b  P ạm   ọ  T    T.  

[2.1] Về t ền n   ố :  

Bà T yêu  ầu b  H trả 168.000.000  n     ứn   ứ  ể b  T xá   ịn    u 

 ầu l  H p   n  v   t ền số  ôn    ứn  3902; qu ển số: 01/TP/CC-

SCC/HĐGD n    28/8/2020    tạ  Văn p  n  C, bà H n ận số t ền l  

168.000.000  n . 

  t về n  ĩ  v  trả n : H p   n  v   t ền n    28/8/2020  ư    ôn  

  ứn    ứn  t ự  tạ  Văn p  n  C.  uá trìn  t ến   n  tố t n   bị  ơn Trần T ị 

Mỹ H     ư   tốn   ạt   p lệ t ôn  báo về v ệ  t   l  v  án n ưn    ôn  p ản 

 ố  tìn  t ết  sự   ện t   l ệu  o n u  n  ơn  ư  r  t  o qu   ịn  tạ  Đ ều 91  

  oản 5 Đ ều 177  Đ ều 179  186  ủ  Bộ luật Tố t n    n sự n ưn  bị  ơn v n 

vắn  mặt    n  t ờ    n    ôn   ó văn bản     ến  ì p ản  ố . Do  ó   ăn  ứ 

  oản 2 Đ ều 92  ủ  Bộ luật Tố t n    n sự  Hộ    n  x t xử  ôn  n ận tìn  

t ết b  H n  b  T l  sự t ật. C ứn   ứ n u  n  ơn  ư  r   ể xá   ịn    u  ầu l  

 ó  ăn  ứ v    p p áp n n v ệ  b  T   u  ầu b  H trả n   ố  168.000.000  n  

l   ó  ơ s     p n ận  p     p qu   ịn  tạ  Đ ều 466    oản 1 Đ ều 470  ủ  Bộ 

luật D n sự.  

[2.2] Về t ền n  l  :  

Tạ  H p   n  v   t ền   ôn  t ỏ  t uận l   v   ó t ỏ  t uận t ờ   ạn trả l  

02 năm tín  từ n    28/8/2020  n n xá   ịn    p   n  v     ôn  l     ó     ạn  

  ôn  t ế    p t   sản; t  o  ơn        ện n u  n  ơn        ện   u  ầu trả l   

từ n    v   (n    28/8/2020)  ến n    x t xử vớ  mứ  l   su t l  1 66%/t án  

l    ư  p     p vớ  mứ  l   su t qu   ịn  tạ    oản 1 Đ ều 468 Bộ luật D n sự 
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năm 2015; tron  quá trìn    ả  qu ết v  án n u  n  ơn tự n u ện r t lạ    u  ầu 

bị  ơn trả l  .  

Do  ó  Hộ    n  x t xử x t t       p n ận sự tự n u ện r t   u  ầu tín  

l    ủ  n u  n  ơn.   n Hộ    n  x t xử   ôn   ặt r   ể x m x t   ả  qu ết.  

[3] Về án p í sơ t ẩm:  

- Buộ  b  Trần T ị Mỹ H p ả    ịu t ền án p í   n sự sơ t ẩm  ố  vớ    u 

 ầu  ủ  b  P ạm   ọ  Thùy T  ư      p n ận (vớ  mứ  t u 05%  ủ    á trị 

tr n     p) l  8.400.000  n ; 

- B  P ạm   ọ  T    T   ôn  p ả    ịu án p í   n sự sơ t ẩm; 

[4]   t  ề n  ị  ủ  V ện   ểm sát n  n   n   u vự  1-Vĩn   on  l   ó  ăn 

 ứ    p n ận. 

[5]   t   u  ầu  ủ  n u  n  ơn  ó  ăn  ứ  ư      p n ận. 

V   á  lẽ trên, 

QUYẾT   NH  

Căn  ứ v o  á  Đ ều 26  35  39  147  186  227  228  244  ủ  Bộ luật Tố 

t n    n sự năm 2015 (sử   ổ   bổ sun  năm 2025); Đ ều 351  463  466  470 

 ủ  Bộ luật D n sự năm 2015;   oản 2 Đ ều 26  ủ     ị qu ết số: 

326/2016/UBTV H14 n    30/12/2016 qu   ịn  về mứ  t u  m  n    ảm  t u  

nộp quản l  v  sử   n  án p í v  lệ p í T   án.  

T y n     

1. Về nộ   un : 

1.1. Đìn    ỉ một p ần   u  ầu        ện  ủ  n u  n  ơn b  P ạm   ọ  

Thùy T về v ệ  r t lạ    u  ầu bị  ơn trả l  . 

1.2. C  p n ận   u  ầu        ện  ủ  b  P ạm   ọ  T    T về v ệ  buộ  

bà Trần T ị Mỹ H trả n . 

Buộ  b  Trần T ị Mỹ H  ó n  ĩ  v  trả   o b  P ạm   ọ  T    T số t ền 

l  168.000.000  n  (một trăm sáu mươ  tám tr ệu   n ). 

Kể từ n     ó  ơn   u  ầu t     n  án  ủ  n ườ   ư   t     n  án    o 

 ến     t     n  án xon  t t  ả  á    oản t ền p ả  trả   o n ườ   ư   t     n  

án    n  t án  b n p ả  t     n  án   n p ả    ịu   oản t ền l    ủ  số t ền   n 

p ả  t     n  án t  o mứ  l   su t qu   ịn  tạ  Đ ều 357 v  Đ ều 468 Bộ luật 

D n sự. 

2. Về án p í   n sự sơ t ẩm:  

- Buộ  b  Trần T ị Mỹ H p ả  nộp án p í   n sự sơ t ẩm  ó   á n ạ   l  

8.400.000  n  (tám tr ệu bốn trăm n  ìn   n ).  

- Ho n trả b  P ạm   ọ  T    T t ền tạm ứn  án p í sơ t ẩm l  

8.383.000  n  (tám tr ệu b  trăm tám mươ  b  n  ìn   n ) t  o b  n l   t u tạm 
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ứn  án p í  lệ p í T   án số 0004304 nộp n    06/10/2025  ủ  T     n  án   n 

sự tỉn  Vĩn   on . 

Trườn    p bản án  qu ết  ịn   ư   t     n  t  o qu   ịn  tạ  Đ ều 2  uật 

T     n  án   n sự t ì n ườ   ư   t     n  án   n sự  n ườ  p ả  t     n  án 

  n sự  ó qu ền t ỏ  t uận t     n  án  qu ền   u  ầu t     n  án  tự n u ện 

t     n  án  oặ  bị  ưỡn    ế t     n  án t  o qu   ịn  tạ   á  Đ ều 6  7  7  v  

9  uật T     n  án   n sự; t ờ    ệu t     n  án  ư   t ự    ện t  o qu   ịn  

tạ  Đ ều 30  uật T     n  án   n sự. 

Cá   ươn  sự  ó mặt  ư   qu ền l m  ơn   án   áo tron  t ờ   ạn 15 

n     ể từ n    tu  n án. Đươn  sự vắn  mặt  ó qu ền   án   áo tron  t ờ  

 ạn 15 n     ể từ n    n ận  ư   bản án  oặ  bản án  ư   tốn   ạt  n  m  ết 

  p lệ. 
 

Nơi nhận:                                                     

- Cá   ươn  sự; 

- V ện   ểm sát n  n   n   u vự  1-Vĩn   on ; 

- P  n  t     n  án   n sự   u vự  1-Vĩn  

Long 

- T     n  án   n sự tỉn  Vĩn   on ; 

- T   án n  n   n   n tỉn  Vĩn   on ; 

-  ưu VT     sơ v  án.                                                                                  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨ   H N -  HỦ T A  HI N T A 

 

 

 

 

 

 

 oàn Thị Kim Yến 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 


